
SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NGÃI 

TRUNG TÂM ĐIỀU TRỊ VÀ 

NUÔI DƯỠNG NGƯỜI BỆNH 

TÂM THẦN KON TUM 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /KH-ĐTNDTT Quảng Ngãi, ngày       tháng 4 năm 2026 

 

 

KẾ HOẠCH 
Thực hiện mua sữa cấp bồi dưỡng bằng hiện vật 

cho người lao động năm 2026 

 

 

Căn cứ Biên bản họp ngày 04/4/2026 của Trung tâm Điều trị và Nuôi 

dưỡng người bệnh tâm thần Kon Tum về đề xuất kế hoạch thực hiện mua sữa 

cấp bồi dưỡng bằng hiện vật cho người lao động năm 2026. 

Trung tâm Điều trị và Nuôi dưỡng người bệnh tâm thần Kon Tum xây 

dựng Kế hoạch thực hiện mua sữa cấp bồi dưỡng bằng hiện vật cho người lao 

động năm 2026, cụ thể như sau: 

I. NỘI DUNG KẾ HOẠCH  

1. Mục tiêu mua sắm: Cung cấp sản phẩm dinh dưỡng thực hiện chế độ 

bồi dưỡng độc hại cho người lao động trong năm 2026. 

2. Chủ đầu tư: Trung tâm Điều trị và Nuôi dưỡng người bệnh tâm thần 

Kon Tum. 

3. Dự toán mua sắm 

3.1. Dự toán gói thầu: 309.150.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm linh chín 

triệu, một trăm năm mươi ngàn đồng chẵn); dự toán đã bao gồm thuế, chi phí 

vận chuyển đến tại bên mua. 

3.2. Phần công việc mua sắm đã thực hiện trong năm tài chính, năm ngân 

sách: 0 đồng. 

3.3. Phần kinh phí không dùng để mua sắm: 0 đồng.  

3.4. Phần kinh phí mua sắm được xác định bằng kinh phí tại khoản 3.1 

(sau khi trừ kinh phí quy định tại khoản 3.2 và khoản 3.3): 309.150.000 đồng.  

4. Nguồn kinh phí: Nguồn sự nghiệp y tế được giao dự toán và nguồn thu 

hoạt động sự nghiệp. 

5. Năm ngân sách: Năm 2026. 

2. Các căn cứ pháp lý 

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017; 

- Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Luat-Quan-ly-su-dung-tai-san-cong-2017-322220.aspx
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- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, 

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 

29/11/2024; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư 

theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật thuế Giá trị gia tăng, Luật 

thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật quản lý, sử 

dụng tài sản công ngày 25/6/2025; 

- Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;  

- Nghị định số 186/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công;  

- Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về việc 

hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ 

đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

- Thông tư số 11/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 của Bộ Lao 

động- Thương binh và Xã hội về việc ban hành danh mục nghề, công việc nặng 

nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy 

hiểm; Thông tư số 29/2021/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2021 của Bộ Lao động- 

Thương binh và Xã hội quy định tiêu chuẩn phân loại lao động theo điều kiện 

lao động; Thông tư số 24/2022/TT-BLĐTBXH ngày 20/11/2022 của Bộ Lao 

động- Thương binh và Xã hội quy định bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người 

lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, yếu tố độc hại; 

- Quyết định số 2112/QĐ-SYT ngày 22/12/2025 của Sở Y tế tỉnh Quảng 

Ngãi về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước cho các đơn vị trực thuộc 

Sở Y tế năm 2026; 

- Các hồ sơ, tài liệu: (i) Văn bản đề nghị ngày 04/02/2026 của phòng Tổ 

chức - Hành chính - Kế hoạch - Tài chính về việc thực hiện mua sữa cấp bồi 

dưỡng bằng hiện vật cho viên chức, người lao động năm 2026; (ii) Biên bản 

ngày 20/03/2026 của Hội đồng Khoa học - Công nghệ Trung tâm Điều trị và 

Nuôi dưỡng người bệnh tâm thần Kon tum về việc thẩm định danh mục, thông 

số kỹ thuật phục vụ công tác mua sản phẩm dinh dưỡng (bồi dưỡng bằng hiện 

vật) cho viên chức, người lao động năm 2026; (iii) Biên bản ngày 04/4/2026 của 

Trung tâm Điều trị và Nuôi dưỡng người bệnh tâm thần Kon tum về việc xác 

định giá gói thầu, đề xuất kế hoạch thực hiện gói thầu “mua sữa cấp bồi dưỡng 

bằng hiện vật cho người lao động năm 2026”; (iv) Báo giá liên quan. 

3. Phạm vi, nội dung, khối lượng gói thầu 

Stt Tên hàng hoá và thông số kỹ thuật ĐVT 
Số 

lượng 

1 Sữa tươi tiệt trùng ít đường Vinamilk 

- Hộp giấy, thể tích 180 ml/ hộp. 

- Sản xuất tại Việt Nam. 

- Quy cách số lượng: 48 hộp / thùng. 

- Hạn sử dụng: ít nhất 6 tháng từ ngày sản xuất; tại thời điểm giao 

Hộp 24.350 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Luat-Dau-thau-2023-22-2023-QH15-518805.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-29-2021-tt-bldtbxh-tieu-chuan-phan-loai-theo-dieu-kien-lao-dong-508673.aspx
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Stt Tên hàng hoá và thông số kỹ thuật ĐVT 
Số 

lượng 

hàng, hạn dùng trên 04 tháng. 

- Giá trị dinh dưỡng trung bình trong 100ml: 

+ Năng lượng 68.5 Kcal. 

+ Chất béo: 3.3 g. 

+ Chất đạm: 3.0 g. 

+ Hydrat cacbon: 6.7 g. 

+ Calci: 110 mg 

+ Phospho: 80 mg. 

+ Selen: 7.5 μg 

+ Vitamin A: 200 IU. 

+ Vitamin D3: 60 IU. 

2 Sữa đặc có đường  

- Loại: Sữa Ông Thọ đỏ Vinamilk. 

- Lon thiếc, khối lượng 380g/ lon. 

- Sản xuất tại Việt Nam. 

- Quy cách số lượng: 48 lon/ thùng. 

- Hạn sử dụng: 12 tháng từ ngày sản xuất; tại thời điểm giao hàng, 

hạn dùng trên 06 tháng. 

- Thành phần dinh dưỡng trung bình trong 100g: 

+ Năng lượng: 341 kcal. 

+ Cacbonhydrat: 55.2 g. 

+ Chất béo: 11.3 g. 

+ Chất đạm: 4.8 g. 

+ Canxi : 160 mg. 

Lon 3.325 

4. Giá gói thầu1: 309.150.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm linh chín triệu, 

một trăm năm mươi ngàn đồng chẵn); giá đã bao gồm thuế, chi phí vận chuyển 

đến tại bên mua. 

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Tổ chức - Hành chính - Kế hoạch - Tài chính: 

- Chủ trì lập Tờ trình và chịu trách nhiệm là bộ phận ký Tờ trình Kế hoạch 

lựa chọn nhà thầu trình Giám đốc xem xét phê duyệt; đăng đăng tải thông tin 

công khai lên hệ thống mua sắm công về kế hoạch lựa chọn nhà thầu. 

- Tham mưu lựa chọn nhà thầu đảm bảo quy định, quy trình của Luật Đấu 

thầu và các hướng dẫn liên quan; phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và đăng 

tải thông tin kết quả lựa chọn nhà thầu lên hệ thống theo quy định; ký kết hợp 

đồng mua sắm, tổ chức thực hiện hợp đồng. 

2. Các khoa, phòng thuộc Trung tâm: Chấm công cho viên chức, người 

lao động theo từng tháng, tổng hợp đề nghị phòng Tổ chức - Hành chính - Kế 

hoạch- Tài chính cấp phát đúng định mức chế độ bồi dưỡng hàng quý; hướng 

dẫn cho viên chức, người lao động tiếp nhận và tự sử dụng sữa. 

3. Bộ phận kế toán: Kiểm tra, kiểm soát hồ sơ chứng từ đảm bảo quy 

                                           
1 Theo Biên bản ngày 06/4/2026 của Trung tâm Điều trị và Nuôi dưỡng người bệnh tâm thần về việc xác định 

giá gói thầu và đề xuất kế hoạch mua sắm. 
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định; đồng thời thanh, quyết toán chi phí liên quan đến gói thầu cho nhà thầu 

theo cam kết hợp đồng mua bán. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức thực hiện gói thầu “mua sữa cấp bồi dưỡng 

bằng hiện vật cho người lao động năm 2026”; đề nghị các khoa, phòng, bộ phận 

liên quan triển khai thực hiện; quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, đề nghị báo 

cáo Lãnh đạo Trung tâm để xem xét kịp thời giải quyết./. 

Nơi nhận:  

- Giám đốc, các PGĐ Trung tâm; 

- Các khoa, phòng thuộc Trung tâm; 

- Lưu: VT, TCHCKHTC. 

GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

 

Đinh Văn Khuê 
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